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MẶT TRỤ TRÒN XOAY 

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

Nội dung Hình vẽ 

1. Mặt trụ: Trong mặt phẳng (𝑃) cho hai đường thẳng 

∆ và  𝑙  song song với nhau, cách nhau một khoảng bằng 

𝑟. Khi quay mặt phẳng (𝑃) xung quanh ∆ thì đường 

thẳng 𝑙 sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt trụ tròn 

xoay, gọi tắt là mặt trụ. 

• Đường thẳng ∆ gọi là trục. 

• Đường thẳng 𝑙 là đường sinh. 

• 𝑟 là bán kính của mặt trụ đó. 

 

2. Hình trụ tròn xoay: Ta xét hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷. Khi 

quay hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 xung quanh đường thẳng 

chứa một cạnh nào đó, chẳng hạn cạnh 𝐴𝐵 thì đường gấp 

khúc 𝐴𝐷𝐶𝐵 sẽ tạo thành một hình gọi là hình trụ tròn 

xoay, hay gọi tắt là hình trụ.  

• Khi quay quanh 𝐴𝐵 hai cạnh 𝐴𝐷 và  𝐵𝐶 sẽ vạch ra hai hình tròn bằng nhau gọi là hai 

đáy của hình trụ, bán kính của chúng gọi là bán kính của hình trụ. 

• Độ dài đoạn 𝐶𝐷 gọi là độ dài đường sinh của hình trụ. 

• Phần mặt tròn xoay được sinh ra bởi các điểm trên cạnh 𝐶𝐷 khi quay xung quanh 𝐴𝐵 

gọi là mặt xung quanh của hình trụ. 

• Khoảng cách 𝐴𝐵 giữa hai mặt phẳng song song chứa hai đáy là chiều cao của hình trụ. 

3. Khối trụ tròn xoay và các công thức: Khối trụ tròn xoay hay khối trụ là phần không 

gian được giới hạn bởi một hình trụ tròn xoay kể cả hình trụ tròn xoay đó. Những điểm 

không thuộc khối trụ gọi là những điểm ngoài của khối trụ. Những điểm thuộc khối trụ 

nhưng không thuộc hình trụ tương ứng gọi là những điểm trong của khối trụ. Mặt đáy, 

chiều cao, đường sinh, bán kính của một hình trụ cũng là mặt đáy, chiều cao, đường sinh, 

bán kính của khối trụ tương ứng. Hình trụ có chiều cao ℎ, đường sinh 𝑙 và bán kính đáy 𝑟. 

• Diện tích xung quanh:  𝑺𝒙𝒒 = 𝟐𝝅𝒓𝒍 

• Diện tích toàn phần: 𝑺𝒕𝒑 = 𝟐𝝅𝒓𝒍 + 𝟐𝝅𝒓𝟐 

• Thể tích: 𝑽 = 𝝅𝒓𝟐𝒉 
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II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hình trụ (𝑇)
 có chiều cao ℎ, độ dài đường sinh 𝑙, bán kính đáy 𝑟. Ký hiệu 𝑆𝑡𝑝 là diện tích 

toàn phần của (𝑇). Công thức nào sau đây là đúng? 

A. 𝑆𝑡𝑝 = 𝜋𝑟𝑙. B. 𝑆𝑡𝑝 = 𝜋𝑟𝑙 + 2𝜋𝑟. C. 𝑆𝑡𝑝 = 𝜋𝑟𝑙 + 𝜋𝑟2. D. 𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋𝑟𝑙 + 2𝜋𝑟2. 

Lời giải 

Chọn D 

- Hình trụ có chiều cao ℎ, độ dài đường sinh 𝑙, bán kính đáy 𝑟. 

- Diện tích toàn phần là 𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋𝑟𝑙 + 2𝜋𝑟2 

Câu 2. Cho hình trụ (𝑇)
 có chiều cao ℎ, độ dài đường sinh 𝑙, bán kính đáy 𝑟. Ký hiệu 𝑆𝑥𝑞 là diện tích 

xung quanh của (𝑇). Công thức nào sau đây là đúng? 

A. 𝑆𝑥𝑞 = 𝜋𝑟ℎ. B. 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟𝑙. C. 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟2ℎ. D. 𝑆𝑥𝑞 = 𝜋𝑟𝑙. 

Lời giải 

Chọn B 

- Hình trụ có chiều cao ℎ, độ dài đường sinh 𝑙, bán kính đáy 𝑟. 

- Diện tích xung quanh là 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟𝑙 

Câu 3. Thể tích của khối trụ có diện tích đáy 𝐵 và chiều cao ℎ là 

A.
 

4

3
𝐵ℎ. B.

 

1

3
𝐵ℎ. C. 3𝐵ℎ. D. 𝐵ℎ. 

Lời giải 

Chọn D 

Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy 𝐵 và chiều cao ℎ là 𝑉 = 𝐵ℎ
 

Câu 4. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy 𝑟 và chiều cao ℎ bằng 

A. 
𝟒

𝟑
𝝅𝒓𝟐𝒉 B. 𝝅𝒓𝟐𝒉 C. 

𝟏

𝟑
𝝅𝒓𝟐𝒉 D. 𝟐𝝅𝒓𝒉 

Lời giải 

Chọn B 

Diện tích đáy của khối trụ là 𝝅𝒓𝟐 

Thể tích của khối trụ là𝝅𝒓𝟐𝒉 

Câu 5. Một hình trụ có bán kính đáy 𝑟 = 𝑎, đồ dài đường sinh 𝑙 = 2𝑎. Diện tích toàn phần của hình 

trụ này là: 

A. 6𝜋𝑎2. B. 2𝜋𝑎2. C. 4𝜋𝑎2. D. 5𝜋𝑎2. 

Lời giải 

Chọn A 

𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋𝑎. 2𝑎 + 2𝜋𝑎2 = 6𝜋𝑎2 



    NĂM 2021-2022 

 

         Trang 3 

Câu 6. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 50𝜋 và độ dài đường sinh bằng đường kính của 

đường tròn đáy. Tính bán kính 𝑟 của đường tròn đáy. 

A. 𝑟 = 5√𝜋 B. 𝑟 = 5 C. 𝑟 =
5√2𝜋

2
 D. 𝑟 =

5√2

2
 

Lời giải 

Chọn D  

 

Diện tích xung quanh của hình trụ: 2𝜋𝑟𝑙 (𝑙: độ dài đường sinh) Có 𝑙 = 2𝑟 

𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟𝑙 ⇔ 2𝜋𝑟𝑙 = 50𝜋 ⇔ 2𝜋𝑟2𝑟 = 50𝜋 ⇔ 𝑟 =
5√2

2
 

Câu 7. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4𝜋𝑎2 và bán kính đáy là 𝑎. Tính độ dài đường cao 

của hình trụ đó. 

A. 𝒂. B. 𝟐𝒂. C. 3𝑎. D. 4𝑎. 

Lời giải 

Chọn B  

Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy 𝑎 và chiều cao ℎ là 

Sxq = 2𝜋𝑎ℎ ⇔ ℎ =
Sxq

2𝜋𝑎
=

4𝜋𝑎2

2𝜋𝑎
= 2𝑎. 

Vậy độ dài đường cao của hình trụ đó là ℎ = 2𝑎. 

Câu 8. Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 = 2; 𝐴𝐷 = 3.   Tính thể tích khối trụ được tạo thành khi quay 

hình phẳng 𝐴𝐵𝐶𝐷 quanh trục 𝐴𝐷. 

 

A. 𝟏𝟐𝝅. B. 𝟔𝝅. C. 𝟏𝟖𝝅. D. 𝟒𝝅. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 𝑹 = 𝑨𝑩 = 𝟐; 𝒉 = 𝑨𝑫 = 𝟑 

Thể tích khối trụ được tạo thành là 𝑽 = 𝝅𝑹𝟐𝒉 = 𝟏𝟐𝝅 
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Câu 9. Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết chu vi đáy của hình trụ đó bằng 6𝜋 (cm) và thiết 

diện đi qua trục là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 10  (cm). 

A. 48𝜋 (cm3). B. 24𝜋 (cm3). C.

 

72𝜋 (cm3). D. 18𝜋√3472𝜋 (cm3). 

Lời giải 

Chọn A 

 

Do chu vi đáy của hình trụ đó bằng 6𝜋 (cm) nên bán kính đáy của hình trụ là 𝑅 =
𝐶

2𝜋
=

6𝜋

2𝜋
= 3 (cm). 

Vì thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật ABCD có 𝐴𝐶 = 10  (cm) và 𝐴𝐵 = 2𝑅 = 6 (cm) nên 

chiều cao của hình trụ là: 

ℎ = 𝑙 = 𝐵𝐶 = √𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2 = √102 − 62 = 8 (cm). 

Vậy diện tích xung quanh hình trụ là: 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑅ℎ = 2𝜋. 3.8 = 48𝜋 (cm2). 

Câu 10. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 𝑅, chiều cao bằng ℎ. Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn 

phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 𝑅 = ℎ. B. 𝑅 = 2ℎ. C. ℎ = 2𝑅. D. ℎ = √2𝑅. 

Lời giải 

Chọn A  

Ta có: 𝑆𝑡𝑝 = 2𝑆𝑥𝑞 ⇔ 2𝜋𝑅2 + 2𝜋𝑅ℎ = 2.2𝜋𝑅ℎ ⇔ 𝑅 = ℎ. 

Câu 11. Trong không gian, cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 = 1 và 𝐴𝐷 = 2. Gọi M, N lần lượt là trung 

điểm của 𝐴𝐷 và 𝐵𝐶. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích 

toàn phần 𝑆𝑡𝑝 của hình trụ đó. 

 

A. 𝑆𝑡𝑝 = 6𝜋. B. 𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋. C. 𝑆𝑡𝑝 = 4𝜋. D. 𝑆𝑡𝑝 = 10𝜋. 

.Lời giải 

Chọn C 

Ta có 𝑆𝑡𝑝 = 𝑆𝑥𝑞 + 𝑆2𝑑𝑎𝑦 = 2𝜋𝑅ℎ + 2𝜋𝑅2 = 2𝜋𝑅(ℎ + 𝑅). 

Hình trụ đã cho có chiều cao là ℎ = 𝑀𝑁 = 𝐴𝐵 = 1 và bán kính đáy 𝑅 =
𝐴𝐷

2
= 1. Do đó diện tích toàn 

phần hình trụ là: 𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋(1 + 1) = 4𝜋 

D

B

C

O'

O
A
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Câu 12. Khối trụ có bán kính đáy 𝑟 = 2  (cm) và chiều cao ℎ = 3  (cm) thì thể tích bằng 

A.
 
𝟏𝟐𝝅  (𝐜𝐦𝟑). B. 𝟒𝝅  (𝐜𝐦𝟑). C.

 
𝟔𝝅  (𝐜𝐦𝟑). D.

 
𝟏𝟖𝝅  (𝐜𝐦𝟑). 

Lời giải 

Chọn A  

Thể tích khối trụ : 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ = 𝜋. 22. 3 = 12𝜋  (cm3). 

Câu 13. Cho hình trụ (𝑇) có chiều cao bằng 5 và diện tích xung quanh bằng 30𝜋. Thể tích khối trụ (𝑇) 

bằng 

A. 𝟑𝟎𝝅. B. 𝟕𝟓𝝅. C. 𝟏𝟓𝝅. D. 𝟒𝟓𝝅. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟𝑙 = 30𝜋 nên 𝑟 = 3. 

Vậy 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ = 45𝜋. 

Câu 14. Hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh 𝑎 thì có diện 

tích xung quanh bằng bao nhiêu? 

A. 2𝜋𝑎2. B. 2√2𝜋𝑎2. C. 𝜋𝑎2. D. √2𝜋𝑎2. 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi 𝑟 là bán kính đường tròn đáy thì 𝑟 =
𝑎√2

2
, 𝑙 = 𝑎. 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟𝑙 = 2𝜋

𝑎√2

2
. 𝑎 = √2𝜋𝑎2 

Câu 15. Cắt hình trụ (𝑇) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 

bằng 1. Diện tích xung quanh của (𝑇) bằng. 

A. 𝜋. B. 
𝜋

2
. C. 2𝜋. D. 

𝜋

4
. 

Lời giải 

Chọn A  

 

Thiết diện qua trục là hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 𝑎 

Do đó hình trụ có đường cao ℎ = 1 và bán kính đáy 𝑟 =
𝐶𝐷

2
=

1

2
. 

Diện tích xung quanh hình trụ: 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟ℎ = 2𝜋. 1.
1

2
= 𝜋 
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Câu 16. Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4𝜋 và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình 

vuông. Tính thể tích khối trụ? 

A. 
𝜋√6

12
 B. 

𝜋√6

9
 C. 

4𝜋

9
 D. 

4𝜋√6

9
 

Lời giải 

Chọn D  

Hình trụ có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông suy ra: 𝑙 = ℎ = 2𝑟 

Hình trụ có diện tích toàn phần là 4𝜋 suy ra: 

𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋𝑟𝑙 + 2𝜋𝑟2 = 2𝜋. 2𝑟2 + 2𝜋. 𝑟2 = 6𝜋𝑟2 = 4𝜋 

Nên 𝑟 =
√6

3
, 𝑙 = ℎ =

2√6

3
 

Thể tích khối trụ: 𝑉 = 𝜋𝑟2. ℎ =
4𝜋√6

9
 

Câu 17. Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4𝜋𝑎 và độ dài đường cao bằng 𝑎. Thể tích của khối trụ đã cho 

bằng 

A. 𝝅𝒂𝟐. B. 
𝟒

𝟑
𝝅𝒂𝟑. C. 4𝜋𝑎3. D. 𝟏𝟔𝝅𝒂𝟑. 

Lời giải 

Chọn C  

Gọi chu vi đáy là 𝑃. Ta có: 𝑃 = 2𝜋𝑅 ⇔ 4𝜋𝑎 = 2𝜋𝑅 ⇔ 𝑅 = 2𝑎. 

Khi đó thể tích khối trụ: 𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ = 𝜋(2𝑎)2. 𝑎 = 4𝜋𝑎3. 

Câu 18. Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có𝐵𝐶 = 3, 𝐴𝐶 = 5. Tính độ dài đường sinh ℓ của khối trụ sinh ra khi 

quay hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 xung quanh trục 𝐴𝐵. 

A. 5. B. 4. C. 6. D. 9. 

Lời giải 

Chọn B 

Độ dài đường sinh của khối trụ là: ℓ = 𝐴𝐵 = √𝐴𝐶2 − 𝐵𝐶2 = √52 − 32 = 4. 

Câu 19. Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có𝐴𝐵 = 𝑎√3, 𝐴𝐶�̂� = 300. Tính bán kính 𝑟 của khối trụ sinh ra khi 

quay hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 xung quanh trục 𝐴𝐵. 

A. 𝑎√3. B. 𝑎. C. 3𝑎. D. 
𝑎

3
. 

Lời giải 

Chọn C Bán kính đáy của khối trụ là: 𝐵𝐶 =
𝐴𝐵

tan300 = 3𝑎. 
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Câu 20. Cắt mặt xung quanh của một hình trụ dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta 

được hình vuông có chu vi bằng 8𝜋. Thể tích khối trụ đã cho bằng 

A. 2𝜋2. B. 2𝜋3. C. 4𝜋. D.4𝜋2. 

Lời giải 

Chọn A 

 

Chu vi hình vuông bằng 8𝜋 nên cạnh hình vuông bằng 2𝜋. Do đó hình trụ có bán kính 𝑅 = 1, đường 

sinh 𝑙 = 2𝑅. Vậy thể tích của hình trụ là 𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ = 2𝜋2. 

Câu 21. Trong không gian, cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 = 1 và 𝐴𝐷 = 2. Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung 

điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục 𝑀𝑁 ta được một hình trụ. Tính thể tích V 

của hình trụ đó. 

A.
 
𝑉 =

𝜋

2
. B. 𝑉 = 𝜋. C. 𝑉 = 2𝜋. D. 𝑉 = 4𝜋. 

Lời giải 

Chọn A 

Hình trụ tạo thành có chiều cao bằng ℎ = 𝐴𝐷 = 2 và bán kính bằng 𝑟 =
1

2
𝐴𝐷 =

1

2
. Do đó nó có thể tích 

𝑽 = 𝝅𝒓𝟐𝒉 =
𝝅

𝟐
. 

Câu 22. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn tâm 𝑂 và 𝑂′, bán kính bằng R, chiều cao 𝑅√3; và hình nón 

có đỉnh là 𝑂′, đáy là đường tròn (𝑂; 𝑅). Tính tỉ số giữa diện tích xung quanh của hình trụ và diện tích 

xung quanh của hình nón. 

A. 2. B. 3. C. √2. D. √3. 

Lời giải 

Chọn D 

Diện tích xung quanh hình trụ là 𝑆1 = 2𝜋𝑅. ℎ = 2𝜋. 𝑅2√3. 

Độ dài đường sinh của hình nón là 𝑙 = √𝑅2 + ℎ2 = 2𝑅. 

Diện tích xung quanh của hình nón là 𝑆2 = 𝜋𝑅𝑙 = 2𝜋𝑅2. 

Vậy 
𝑆1

𝑆2
= √3. 
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Câu 23. Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 = 4𝐴𝐷. Gọi 𝑆1, 𝑆2 lần lượt là diện tích toàn phần của hình trụ 

khi quay 𝐴𝐵𝐶𝐷 quanh 𝐴𝐵 và 𝐵𝐶. Tính tỉ số  
𝑆1

𝑆2
. 

A. 
1

6
. B. 

1

3
. C. 

1

2
. D. 

1

4
. 

Lời giải 

Chọn D 

 

- Khi quay 𝐴𝐵𝐶𝐷 quanh 𝐴𝐵: 

Hình trụ được tạo thành có bán kính đáy 𝑟1 = 𝐴𝐷 =
𝐴𝐵

4
, đường cao là ℎ1 = 𝐴𝐵. 

Diện tích toàn phần của hình trụ là 𝑆1 = 2𝜋𝑟1ℎ1 + 2𝜋𝑟1
2 = 2𝜋.

𝐴𝐵

4
. 𝐴𝐵 + 2𝜋 (

𝐴𝐵

4
)

2

=
5

8
𝜋𝐴𝐵2. 

- Khi quay 𝐴𝐵𝐶𝐷 quanh 𝐵𝐶. 

Hình trụ được tạo thành có bán kính đáy 𝑟2 = 𝐴𝐵, đường cao là ℎ2 = 𝐴𝐷 =
𝐴𝐵

4
. 

Diện tích toàn phần của hình trụ là 𝑆1 = 2𝜋𝑟2ℎ2 + 2𝜋𝑟2
2 = 2𝜋. 𝐴𝐵.

𝐴𝐵

4
+ 2𝜋𝐴𝐵2 =

5

2
𝜋𝐴𝐵2. 

Ta có 
𝑆1

𝑆2
=

5

8
𝜋𝐴𝐵2:

5

2
𝜋𝐴𝐵2 =

1

4
. 

Câu 24. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 

và 𝐶𝐷 thuộc hai đáy của khối trụ. Biết 𝐴𝐶 = 5𝑎 và bán kính đáy của khối trụ bằng 2𝑎. Tính độ dài đường 

sinh của khối trụ đã cho. 

A. 3𝑎. B. 6𝑎. C. 𝑎√21. D. 4𝑎. 

Lời giải 

Chọn A 

Xét tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 2𝑟 = 4𝑎. Đường sinh của khối trụ đã cho là 𝑙 = 𝐵𝐶 = √𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2 = 3𝑎. 

Câu 25. Nghiêng một cốc nước hình trụ có đựng nước, người ta thấy bề mặt nước là hình Elip có độ dài 

trục lớn là 10 cm, khoảng cách từ hai đỉnh trên trục lớn của Elip đến đáy cốc lần lượt là 5 cm và 11 cm. 

Tính thể tích nước trong cốc. 

A. 100𝜋 𝑐𝑚3. B. 128𝜋 𝑐𝑚3.  

C. 172𝜋 𝑐𝑚3. D. 96𝜋 𝑐𝑚3. 

 

. 
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Lời giải 

Chọn B 

. 

Ta có 𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2. 

Xét mặt cắt như hình vẽ. Ta có 𝐶𝐸 = 6cm, 𝐶𝐷 = √𝐷𝐸2 − 𝐶𝐸2 = 8 cm. 

Do đó bán kính đáy hình trụ 𝑟 = 4cm. 

𝑉1 = 𝜋𝑟2ℎ = 𝜋. 42. 5 = 80𝜋 cm3, 𝑉2 =
1

2
𝜋𝑟2𝑙 =

1

2
𝜋. 42. 6 = 48𝜋 cm3. 

Vậy 𝑉 = 128𝜋 cm3. 

Câu 26. Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (𝐻1), (𝐻2) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và 

chiều cao tương ứng là 𝑟1, ℎ1, 𝑟2, ℎ2 thỏa mãn 𝑟2 = 2𝑟1 = 2, ℎ1 = 2ℎ2 = 4 (tham khảo hình vẽ). Tính thể 

tích khối đồ chơi. 

 

A. 𝟏𝟔𝝅 B. 𝟐𝟎𝝅 C. 𝟏𝟔𝝅 D. 𝟏𝟐𝝅 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 𝑹𝟏 = 𝟏; 𝒉𝟏 = 𝟒 ⇒ 𝑽𝟏 = 𝟒𝝅 

𝑹𝟐 = 𝟐; 𝒉𝟐 = 𝟐 ⇒ 𝑽𝟐 = 𝟖𝝅 

Thể tích khối đồ chơi là 𝑽 = 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 = 𝟏𝟐𝝅 

Câu 27. Cho hình hình trụ có hai đáy là (𝑂) và (𝑂′). Thiết diện đi qua trục là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 

diện tích bằng 36√3𝑎2. Góc tạo bởi đường chéo 𝐴𝐶 và mặt phẳng đáy bằng 60°. Thể tích của hình trụ là 

A. 54√3𝜋𝑎3. B. 18√3𝜋𝑎3. C. 51𝜋𝑎3. D. 60√3𝜋𝑎3. 

Lời giải 

Chọn A 



    NĂM 2021-2022 

 

         Trang 10 

 

Thiết diện đi qua trục là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có diện tích bằng 36√3𝑎2 ⇒ 𝐴𝐷. 𝐶𝐷 = 36√3𝑎2 (1)và 

𝐴𝐷 ∥ 𝑂𝑂′ ⇒ 𝐴𝐷 ⊥ (𝑂) ⇒ 𝐷 là hình chiếu của 𝐴 lên mặt phẳng đáy. 

Suy ra góc tạo bởi đường chéo 𝐴𝐶 và mặt phẳng đáy là 𝐴𝐶�̂� = 60∘ 

Ta có:tan60∘ =
𝐴𝐷

𝐶𝐷
⇒ 𝐴𝐷 = √3𝐶𝐷 (2) 

Từ (1 , 2) ⇒ √3𝐶𝐷2 = 36√3𝑎2 ⇒ 𝐶𝐷 = 6𝑎 ⇒ 𝑅 = 3𝑎 

Vậy 𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ = 𝜋. (3𝑎)2. 6√3𝑎 = 54√3𝜋𝑎3. 

Câu 28. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 chiều cao bằng 6, một khối trụ có bán kính đáy thay đổi 

nội tiếp khối nón đã cho ( như hình vẽ). Thể tích lớn nhất của khối trụ bằng 

 

A. 6𝜋. B. 10𝜋. C. 4𝜋. D. 8𝜋. 

Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi bán kính của khối trụ là
 
𝑥  (0 < 𝑥 < 3), chiều cao của khối trụ là ℎ = 𝑂𝑂′ (0 < ℎ < 6). 

Khi đó thể tích khối trụ là: 𝑉 = 𝜋𝑥2ℎ. 

Ta có: Δ𝑆𝑂′𝑁 đồng dạng với Δ𝑆𝑂𝐵 nên có
 

𝑂′𝑁

𝑂𝐵
=

𝑆𝑂′

𝑆𝑂
⇔

𝑥

3
=

6−ℎ

6
⇔ ℎ = 6 − 2𝑥. 

Suy ra 𝑉 = 𝜋𝑥2ℎ = 𝜋𝑥2(6 − 2𝑥) = 𝜋(6𝑥2 − 2𝑥3). 

Xét hàm
 
𝑓(𝑥) = 6𝑥2 − 2𝑥3,   (0 < 𝑥 < 3). 

NM

BA

O'

O

S
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𝑓′(𝑥) = 12𝑥 − 6𝑥2. 

𝑓′(𝑥) = 0 ⇔ [
𝑥 = 0  (𝑙)

𝑥 = 2  (𝑛)
 

Bảng biến thiên: 

 

Do đó 𝑉 lớn nhất khi hàm
 
𝑓(𝑥)

 
đạt giá trị lớn nhất. 

Vậy thể tích của khối trụ lớn nhất là 𝑉 = 8𝜋 khi bán kính khối trụ bằng 2. 

Câu 29. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh 

𝐴𝐵 và cạnh 𝐶𝐷 nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết 𝐵𝐷 = 𝑎√2, 𝐷𝐴�̂� = 60°. Tính chiều cao khối trụ. 

A. 𝑎. B. 
𝑎√3

3
. C. 

𝑎

2
. D. 

𝑎√3

2
. 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chữ nhật nên tam giác 𝐴𝐷𝐶 vuông tại 𝑫 và 𝑩𝑫 = 𝑨𝑪 = 𝒂√𝟐. 

Xét tam giác vuông 𝐴𝐷𝐶 có 

cos𝐷𝐴�̂� =
𝐴𝐷

𝐴𝐶
⇔ 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶cos𝐷𝐴�̂� ⇔ 𝐴𝐷 = 𝑎√2cos60° ⇔ 𝐴𝐷 =

𝑎√2

2
  

Chiều cao của hình trụ là ℎ =
𝑎√2

2
. 

Câu 30. Cho hình trụ tâm 𝑂, 𝑂′. Lấy điểm 𝐴 ∈ (𝑂) và 𝐵 ∈ (𝑂′) sao cho 𝐴𝐵 = 8. Góc tạo bởi dây cung 

𝐴𝐵 và trục 𝑂𝑂′ bằng 300. Khoảng cách 𝑂𝑂′ và 𝐴𝐵 là 2. Tính diện tích xung quanh của hình trụ. 

A. 8√3𝜋. B. 16√3𝜋. C. 16𝜋. D. 16√6𝜋. 

Lời giải 

Chọn D 

8

-+ 0

2 30

f(x)

f '(x)

x

600

D

C

B

A
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Gọi 𝐵′ là hình chiếu vuông góc của 𝐵 lên đường tròn (𝑂). 

Khi đó ta có: 𝑂𝑂′//𝐵𝐵′. 

Suy ra (𝐴𝐵, 𝑂𝑂′̂ ) = (𝐴𝐵, 𝐵𝐵′̂ ) = 𝐴𝐵𝐵′̂ = 30𝑜. 

Ta có: 𝑂𝑂′ = 𝐵𝐵′ = 𝐴𝐵. cos300 =
8√3

2
= ℎ 

Gọi 𝐻 trung điểm 𝐴𝐵′. Khi đó 𝑂𝐻 ⊥ 𝐴𝐵′. 

Vì 𝑂𝑂′ // (𝐴𝐵𝐵′) nên 𝑑(𝑂𝑂′, 𝐴𝐵) = 𝑑(𝑂𝑂′, (𝐴𝐵𝐵′)) = 𝑑(𝑂, (𝐴𝐵𝐵′)) = 𝑂𝐻 = 2. 

Ta có: 𝐴𝐵′ = 8sin30𝑜 = 4 ⇒ 𝑂𝐴2 = √𝑂𝐻2 + 𝐻𝐴2 = 2√2. 

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: 

𝑆xq = 2𝜋. 2√2.
8√3

2
= 16√6𝜋. 

Câu 31. Một hình trụ có khoảng cách giữa hai đáy là 56 cm. Một thiết diện song song với trục là một 

hình vuông. Biết khoảng cách từ trục đến mặt phẳng cắt bằng 45 cm. Tính bán kính đáy của hình trụ đã 

cho. 

A. 43. B. 28. C. 53. D. 24. 

Lời giải 

Chọn C 

 

Để mặt phẳng thiết diện là hình vuông thì hình vuông đó có độ dài cạnh là 56 

(bằng độ dài chiều cao của hình trụ). Khi đó ta có mặt phẳng được vẽ như hình dưới. 

Bán kính đáy của hình trụ đã cho là: 𝑟 = √452 + (
56

2
)

2

= 53. 

Câu 32. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có 𝐴𝐵 = 1. Quay hình chữ nhật đó xung quanh 

trục AB ta được một hình trụ. Biết diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó bằng 12𝜋. Tính bán kính đáy 

của hình trụ này. 

A. 3. B. 2. C. 5. D. 6. 

Lời giải 

Chọn B 
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Ta có chiều cao của hình trụ là ℎ = 𝐴𝐵 = 1. 

Ta có 𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟ℎ = 12𝜋 ⇒ 𝑟2 + 𝑟 − 6 = 0 ⇔ 𝑟 = 2. 

Câu 33. Cho lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′ có độ dài cạnh bên bằng 2𝑎, đáy𝐴𝐵𝐶 là tam giác vuông cân tại 

𝐴, góc giữa 𝐴𝐶′ và mặt phẳng(𝐵𝐶𝐶′𝐵′) bằng 30° (tham khảo hình vẽ). Tính bán kính đường tròn đáy của 

khối trụ ngoại tiếp lăng trụ 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′. 

 

A. 𝑎√2. B. 𝑎√3. C. 𝑎. D. 2𝑎. 

Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi bán kính của hình trụ là𝑅. 

Ta có: 𝐶𝐶′ ⊥ (𝐴𝐵𝐶) ⇒ 𝐶𝐶′ ⊥ 𝐴𝐼. 

Lại có tam giác 𝐴𝐵𝐶 là tam giác vuông cân tại 𝐴 nên 𝐴𝐼 ⊥ 𝐵𝐶 do đó 𝐴𝐼 ⊥ (𝐵𝐶𝐶′𝐵′) hay góc giữa 𝐴𝐶′ 

và mặt phẳng (𝐵𝐶𝐶′𝐵′) là 𝐼𝐶′�̂�. 

Xét tam giác 𝐴𝐼𝐶′ ta có: 𝐼𝐶′ =
𝐴𝐼

tan𝐼𝐶′�̂�
= 𝑅√3. 

Xét tam giác 𝐶𝐼𝐶′ ta có: 𝐼𝐶′2 = 𝐼𝐶2 + 𝐶𝐶′2 ⇔ 3𝑅2 = 𝑅2 + 4𝑎2 ⇒ 𝑅 = 𝑎√2. 

Câu 34. Cho hình lăng trụ đều 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′, biết góc giữa hai mặt phẳng (𝐴′𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶) bằng 45°, 

diện tích tam giác 𝐴′𝐵𝐶 bằng 𝑎2√6. Tính chiều cao của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′. 

A. 𝑎√2. B. 𝑎. C. 2𝑎. D. 𝑎√3. 

Lời giải 

C'B'

B

A

C

A'

I

C'
B'

B

A

C

A'
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Chọn D 

 

Gọi 𝑀 là trung điểm 𝐵𝐶. Khi đó ta có 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝑀, 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴′𝑀 

Suy ra: ((𝐴′𝐵𝐶), (𝐴𝐵𝐶)) = 𝐴′𝑀�̂� = 45° ⇒ 𝐴′𝐴 = 𝐴𝑀. Gọi 𝑂 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

Đặt 𝐵𝐶 = 𝑥, 𝑥 > 0. Ta có 𝐴𝑀 = 𝐴′𝐴 =
𝑥√3

2
⇒ 𝐴′𝑀 =

𝑥√6

2
. 

Nên 𝑆𝛥𝐴′𝐵𝐶 =
1

2
. 𝐴′𝑀. 𝐵𝐶 =

𝑥2√6

4
= 𝑎2√6 ⇒ 𝑥 = 2𝑎. 

Khi đó: 𝐴𝑂 =
2

3
𝐴𝑀 =

2

3
.

2𝑎√3

2
=

2𝑎√3

3
 và 𝐴′𝐴 = 𝑎√3. 

Câu 35. Cắt một hình trụ bằng mặt phẳng (𝛼) vuông góc mặt đáy, ta được thiết diện là một hình vuông 

có diện tích bằng 16. Biết khoảng cách từ tâm đáy hình trụ đến mặt phẳng (𝛼) bằng 3. Tính bán kín của 

khối trụ. 

A. √13. B. √12. C. 10. D. 8. 

Lời giải 

Chọn A 

. 

Dựng các dữ kiện bài toán theo hình vẽ trên. 

Mặt phẳng (𝛼) vuông góc mặt đáy, ta được thiết diện là một hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 có diện tích bằng 16 ⇒ 

Cạnh hình vuông bằng 4. 

Khoảng cách từ tâm 𝐼 đáy hình trụ đến mặt phẳng (𝛼) bằng 3 ⇒ 𝐼𝑂 = 3. 

45°

C'

B'

O

M

A C

B

A'

O'

O

C

N

MI

I'

A

B

D
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Ta có 𝐼𝐴 = √𝐼𝑂2 + 𝑂𝐴2 = √9 + 4 = √13. 

Câu 36. Cho một hình nón có góc ở đỉnh bằng 900 và bán kính đáy bằng 4. Khối trụ (𝐻) có một đáy 

thuộc đáy của hình nón và đường tròn đáy của mặt đáy còn lại thuộc mặt xung quanh của hình chóp. Biết 

chiều cao của (𝐻) bằng 1. Tính bán kính đáy của khối trụ (𝐻). 

A. 3. B. 2. C. 5. D. 6. 

Lời giải 

Chọn A  

Thiết diện qua trục của hình nón và hình trụ có dạng như hình bên, 

với A là đỉnh nón, BC là đường kính đáy nón, O là tâm đáy, D là 1 giao 

điểm của đường tròn đáy hình trụ với BC 

Có góc 𝐵𝐴𝐶 = 900, 𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 = 𝑂𝐴 = 4 

Chiều cao hình trụ bằng 1 nên áp dụng định lý Ta lét ta có 𝑂𝐶 = 4𝐶𝐷 ⇒ 𝐶𝐷 = 1. 

⇒ Bán kính đáy hình trụ là 𝑟 = 𝑂𝐷 = 3. 

Câu 37. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên 

liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó 

bằng 2 và diện tích toàn phần phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy của khối trụ bằng bao nhiêu? 

A. 
1

𝜋
. B. 

1

√𝜋
. C. 

1

√𝜋
3 . D. 

2

√𝜋
3 . 

Lời giải 

Chọn C  

Bài toán yêu cầu xác định giá trị của bán kính đáy là R, sao cho diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ 

nhất. 

Gọi h là chiều cao của hình trụ, ta có:2 = 𝜋𝑅2ℎ.  

𝑆𝑡𝑝 = 2. 𝑆𝑑 + 𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑅2 + 𝜋𝑅ℎ = 2𝜋 (
2

𝜋𝑅
+ 𝑅2) = 2𝜋 (

2

2𝜋𝑅
+

2

2𝜋𝑅
+ 𝑅2) ≥ 6𝜋 √

4

4𝜋2

3
  

Dấu “=” xảy ra ta có 𝑅 = √
2

2𝜋

3
=

1

√𝜋
3 .  

Câu 38. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (𝑂) và (𝑂′), chiều cao bằng 2𝑅 và bán kính đáy bằng 

𝑅. Một mặt phẳng (𝛼) đi qua trung điểm của 𝑂𝑂′ và tạo với 𝑂𝑂′ một góc bằng 300 (𝛼) cắt hình tròn đáy 

theo một đoạn thẳng có độ dài 𝑙. Tính 𝑙 theo 𝑅. 

A. 𝑙 =
4𝑅

3√3
. B. 𝒍 =

2√2𝑅

√3
. C. 𝒍 =

𝟐𝑹

𝟑
. D. 𝒍 =

𝟐𝑹

√𝟑
. 

Lời giải 

Chọn B 
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Giả sử (𝛼) cắt hình tròn (𝑂; 𝑅) theo dây cung 𝐴𝐵 

Gọi 𝐼 là trung điểm OO′, 𝐻 là trung điểm dây cung 𝐴𝐵 

Ta có 𝐴𝐵 ⊥ (𝑂𝐼𝐻) từ đó suy ra được (𝑂𝑂′, (𝛼)) = 𝑂𝐼�̂� ⇒ 𝑂𝐼�̂� = 300 

Ta có: 𝑂𝐻 = 𝑂𝐼. tan𝑂𝐼�̂� =
𝑎

√3
⇒ 𝐴𝐵 = 2√𝑅2 −

𝑅2

3
=

2√2𝑅

√3
.  

Câu 39. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (𝑂) và (𝑂′), chiều cao 2𝑅 và bán kính đáy 𝑅. Một mặt 

phẳng (𝛼) đi qua trung điểm của 𝑂𝑂′ và tạo với 𝑂𝑂′ một góc 30°. Hỏi (𝛼) cắt đường tròn đáy theo một 

dây cung có độ dài bằng bao nhiêu? 

A. 
𝟐𝑹

√𝟑
. B. 

𝟐𝑹√𝟐

√𝟑
. C. 

𝟒𝑹

𝟑√𝟑
. D. 

𝟐𝑹

𝟑
. 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi 𝑀 là trung điểm của 𝑂𝑂′. Gọi 𝐴, 𝐵 là giao điểm của mặt phẳng (𝛼) và đường tròn (𝑂) và 𝐻 là hình 

chiếu của 𝑂 trên 𝐴𝐵 ⇒ 𝐴𝐵 ⊥ (𝑀𝐻𝑂). 

Trong mặt phẳng (𝑀𝐻𝑂) kẻ 𝑂𝐾 ⊥ 𝑀𝐻, (𝐾 ∈ 𝑀𝐻) khi đó góc giữa 𝑂𝑂′ và mặt phẳng (𝛼)là góc 

𝑂𝑀�̂� = 30°. 

Xét tam giác vuông 𝑀𝐻𝑂 ta có 𝐻𝑂 = 𝑂𝑀tan30° = 𝑅tan30° =
𝑅√3

3
. 

Xét tam giác vuông 𝐴𝐻𝑂 ta có 𝐴𝐻 = √𝑂𝐴2 − 𝑂𝐻2 = √𝑅2 −
𝑅2

3
=

𝑅√2

√3
. 

Do 𝐻 là trung điểm của 𝐴𝐵 nên 𝐴𝐵 =
2𝑅√2

√3
. 

Câu 40. Cho hình trụ có chiều cao bằng 6√2 𝑐𝑚. Biết rằng một mặt phẳng không vuông góc với đáy và 

cắt hai mặt đáy theo hai dây cung song song 𝐴𝐵, 𝐴′𝐵′ mà 𝐴𝐵 = 𝐴′𝐵′ = 6 𝑐𝑚, diện tích tứ giác 𝐴𝐵𝐵′𝐴′ 

bằng 60 𝑐𝑚2. Tính bán kính đáy của hình trụ. 

H

I

O'

O

A

B

H

M

O'

O

A

D

C

B K
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A. 𝟓 𝒄𝒎. B. 𝟑√𝟐 𝒄𝒎. C. 𝟒 𝒄𝒎. D. 𝟓√𝟐 𝒄𝒎. 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi 𝑂, 𝑂′ là tâm các đáy hình trụ (hình vẽ). 

 

Vì 𝐴𝐵 = 𝐴′𝐵′nên (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) đi qua trung điểm của đoạn 𝑂𝑂′ và 𝐴𝐵𝐵′𝐴′ là hình chữ nhật. 

Ta có 𝑆𝐴𝐵𝐵′𝐴′ = 𝐴𝐵. 𝐴𝐴′ ⇔ 60 = 6. 𝐴𝐴′ ⇒ 𝐴𝐴′ = 10(𝑐𝑚). 

Gọi 𝐴1, 𝐵1 lần lượt là hình chiếu của 𝐴, 𝐵 trên mặt đáy chứa 𝐴′ và 𝐵′ 

⇒ 𝐴′𝐵′𝐵1𝐴1 là hình chữ nhật có 𝐴′𝐵′ = 6(𝑐𝑚), 

𝐵1𝐵′ = √𝐵𝐵′2 − 𝐵𝐵1
2 = √102 − (6√2)

2
 = 2√7(𝑐𝑚)  

Gọi 𝑅 là bán kính đáy của hình trụ, ta có 2𝑅 = 𝐴′𝐵1 = √𝐵1𝐵′2 + 𝐴′𝐵′2 = 8 ⇒ 𝑅 = 4(𝑐𝑚). 

Câu 41. Người ta làm chiếc thùng phi dạng hình trụ, kín hai đáy, với thể tích theo yêu cầu là 2𝜋m3. Hỏi 

bán kính đáy 𝑅 và chiều cao ℎ của thùng phi bằng bao nhiêu để khi làm thì tiết kiệm vật liệu nhất ? 

A. 𝑹 = 𝟐m, ℎ =
1

2
m. B. 𝑅 = 4m, ℎ =

1

5
m. C. 𝑅 =

1

2
m, ℎ = 8m. D. 𝑅 = 1m, ℎ = 2m. 

Lời giải 

Chọn D 

Từ giả thiết ta có: 𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ = 2𝜋 ⇒ ℎ =
2

𝑅2. 

Diện tích toàn phần của thùng phi là: 

𝑆𝑡𝑝 = 2𝜋𝑅ℎ + 2𝜋𝑅2 = 2𝜋 (𝑅2 +
2

𝑅
). 

Xét hàm số 𝑓(𝑅) = 𝑅2 +
2

𝑅
 với 𝑅 ∈ (0; +∞). Ta có: 

𝑓′(𝑅) = 2𝑅 −
2

𝑅2
=

2(𝑅3 − 1)

𝑅2
 

𝑓′(𝑅) = 0 ⇔ 𝑅 = 1 

Bảng biến thiên 
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Suy ra diện tích toàn phần đạt giá trị nhỏ nhất khi 𝑅 = 1 ⇒ ℎ = 2. 

Vậy để tiết kiệm vật liệu nhất khi làm thùng phi thì 𝑅 = 1m, ℎ = 2m. 

Câu 42. Một cốc nước hình trụ có chiều cao 9cm, đường kính 6cm. Mặt đáy phẳng dày 1cm, thành cốc 

dày 0,2 cm. Đổ vào cốc 120ml nước sau đó thả vào cốc 5 viên bi có đường kính 2cm. Mặt nước cách 

mép cốc gần nhất với giá trị bằng 

A. 𝟑, 𝟔𝟕(𝒄𝒎). B. 𝟑, 𝟎𝟖(𝒄𝒎). C. 𝟐, 𝟐𝟖(𝒄𝒎). D. 𝟐, 𝟔𝟐(𝒄𝒎). 

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích của cốc nước là: 𝑉 =. 𝜋. (2,8)2. 8 = 62,72𝜋(cm3). 

Thể tích của 5 viên bi là: 𝑉1 = 5.
4

3
. 𝜋. 13 =

20

3
. 𝜋(cm3). 

Thể tích còn lại sau khi đổ vào cốc 120ml nước và thả vào cốc 5 viên bi là: 𝑉2 = 𝑉 − 𝑉1 − 120 =

62,72𝜋 −
20

3
. 𝜋 − 120 ≈ 56,10(cm3). 

Chiều cao phần còn lại là: ℎ =
𝑉2

𝜋.(2,8)2 ≈
56,10

𝜋.(2,8)2 ≈ 2,28(cm). 

 

 


